ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG
    TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH THAM KHẢO LỚP 5
NĂM HỌC 2024- 2025
1. Sách giáo khoa

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuât bản

	 
1
	Tỉếng Việt 5
 
 
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	 
2
	Toán 5
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	 
3
	Đạo đức 5
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	 
4
	Khoa học 5
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh Phúc.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	 
5
	Lịch sử và Địa lí 5
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy ( Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung.
	 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	 
6
	Công nghệ 5
	Lê Huy Hoàng ( Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa ( Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Thanh Trịnh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	 
7
	Âm nhạc 5
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	 
8
	Mĩ thuật 5
	Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên); Trần Thị Biền, Đoàn Thị Mỹ Hương (Đồng chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang.
 
	Nhà xuất bản
Giáo dục Việt
Nam

	 
9
	Giáo dục thể chất 5
	Nguyễn Duy Quyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng Chủ biên), Vũ Vãn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.
	Nhà xuất bản
Giáo dục Việt
Nam

	 
10
	Hoạt động trải nghiệm 5
	Lưu Thu Thủy ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh.
	Nhà xuất bản
Giáo dục Việt
Nam

	 
11
	Tiếng Anh 5
Wonderful World
	Hoàng Văn Vân(Tổng chủ biên); Trần Hương Quỳnh (chủ biên); Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn.
	Nhà xuất bản
Giáo dục Việt
Nam

	 
12
	Tin học 5
 
	Nguyễn Chí Công (tổng chủ biên), Hoàng Thị Mai (chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu Hà Đặng Cao Tùng
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



2. Sách tham khảo
	STT
	Tên sách
	Tác giả

	1
	Vở BT Toán Tập 1
	

	2
	Vở BT Toán Tập 2
	

	3
	Vở BT Tiếng Việt Tập 1
	

	4
	Vở BT Tiếng Việt Tập 2
	

	5
	Sách bài tập Tiếng anh
	


	
3. Đồ dùng
- Bộ đồ dùng Toán 5

	KHỐI TRƯỞNG


	              Nhữ Thị Luyến
